BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                    (Kèm theo Quyết định số 2739 /QĐ-BTP  ngày 17  tháng 10  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Quảng Ninh
	Đoàn Trường Đại
	9056
	X
	
	14/8/1986
	Tổ 5, khu 6A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	2. 
	Nt 
	Nguyễn Đức Phúc
	9057
	X
	
	31/10/1978
	Xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	3. 
	Bắc Ninh 
	Bùi Văn Trường
	9058
	X
	
	02/3/1977
	tổ 57, cụm 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	4. 
	Hải Phòng
	Nguyễn Quốc Hùng
	9059
	X
	
	23/4/1962
	số 114 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	5. 
	Nt 
	Đinh Danh Vượng
	9060
	X
	
	19/11/1978
	số 23/12, đường Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	6. 
	Nt
	Hoàng Mạnh Hùng
	9061
	X
	
	02/3/1977
	số 8/18/89 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	7. 
	Nt
	Đỗ Văn Hạnh
	9062
	X
	
	19/01/1978
	Xóm 5, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	8. 
	Nt
	Phạm Hồng Nâng
	9063
	X
	
	10/6/1954
	tổ 15, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	9. 
	Nt
	Trần Hạ Long
	9064
	X
	
	9/12/1982
	số 6/41, phố Nguyên Hồng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	10. 
	Nt
	Phạm Hồng Điệp
	9065
	X
	
	26/11/1966
	số 89, Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	11. 
	Nt
	Bùi Thị Kim Chi
	9066
	
	X
	7/5/1976
	số 32, Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	12. 
	Nt 
	Đỗ Đại Dương
	9067
	X
	
	4/5/1984
	số 40/27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	13. 
	Nt
	Nguyễn Xuên Tứ
	9068
	X
	
	02/01/1952
	số 2/46, Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	14. 
	Hà Tĩnh
	Lê Thanh Tuấn
	9069
	X
	
	29/3/1982
	Xóm 13A, Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	15. 
	Thừa Thiên Huế
	Trần Nguyễn Hữu Chi
	9070
	X
	
	22/11/1977
	số 142 Đặng Thái Thân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt kết quả kiểm tra

	16. 
	Nt 
	Võ Văn Hiệp
	9071
	X
	
	01/9/1976
	tổ 2, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt kết quả kiểm tra

	17. 
	Bến Tre
	Trần Thị Có
	9072
	
	X
	10/10/1962
	số 39/2, Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra

	18. 
	Bình Dương
	Nguyễn Quốc Dũng
	9074
	X
	
	11/01/1959
	số 301/13A, Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	19. 
	Trà Vinh
	Võ Hùng Huy
	9075
	X
	
	9/6/1984
	Ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
	Đạt kết quả kiểm tra

	20. 
	Hà Nội
	Hoàng Thu Lê
	9119
	
	X
	25/9/1975
	số 16,D5, ngõ 10 Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	21. 
	Nt 
	Nghiêm Thanh Tùng
	9073
	X
	
	3/9/1973
	xốm 17, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	22. 
	Nt 
	Đặng Trường Sơn
	9199
	X
	
	8/7/1974
	Phòng 13, nhà N4-T28, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	23. 
	Nt 
	Lưu Hải Vũ
	9078
	x
	 
	01/02/1977
	số nhà 03, tổ 46, Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	24. 
	Nt 
	Phạm Thị Bích Hảo
	9079
	 
	x
	22/02/1978
	số nhà 25, ngách 211/85 tổ 44B, phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	25. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Hùng
	9080
	x
	 
	20/9/1983
	xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	26. 
	Nt 
	Khuất Văn Trung
	9081
	x
	 
	18/5/1986
	xóm Trại, thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	27. 
	Nt 
	Nguyễn Như Nguyệt
	9082
	 
	x
	23/01/1979
	số 2-A24, khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	28. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	9083
	 
	x
	02/01/1985
	thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	Đạt kết quả kiểm tra

	29. 
	Nt 
	Đường Ngọc Hân
	9090
	x
	 
	21/12/1974
	số 63 Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	30. 
	Nt 
	Trần Thị Ngọc Bích
	9084
	x
	 
	23/01/1978
	xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	31. 
	Nt 
	Nguyễn Thiện Hiệp
	9085
	x
	 
	01/9/1982
	thôn 10-12, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra

	32. 
	Nt 
	Nguyễn Huy Nhuận
	9086
	x
	 
	20/01/1947
	tổ 35, cụm 5, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	33. 
	Nt 
	Bùi Khắc Hanh
	9087
	x
	 
	15/02/1984
	xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	Đạt kết quả kiểm tra

	34. 
	Nt 
	Trần Văn Điện
	9088
	x
	 
	4/10/1986
	xóm 11, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	35. 
	Nt 
	Mai Thị Thảo
	9091
	 
	x
	27/10/1986
	Tập thể Đại học Mỏ địa chất, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	36. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hương Giang
	9092
	 
	x
	30/10/1981
	số nhà 129, tổ 4, khu Đồng Giao 1, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
	Đạt kết quả kiểm tra

	37. 
	Nt 
	Nguyễn Hồng Anh
	9093
	 
	x
	5/6/1978
	3/49/192 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	38. 
	Nt 
	Nguyễn Nhật Thăng
	9094
	x
	 
	3/3/1979
	P506 - N01, Khu nhà ở để bán, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	39. 
	Nt 
	Đặng Văn Vượng
	9095
	x
	 
	22/9/1986
	Vũ Đông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
	Đạt kết quả kiểm tra

	40. 
	Nt 
	Lê Thị Lộc
	9096
	 
	x
	29/9/1983
	xóm 8, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
	Đạt kết quả kiểm tra

	41. 
	Nt 
	Bùi Tranh
	9097
	x
	 
	28/12/1953
	số 62/11 Trần Bình Trọng, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
	Đạt kết quả kiểm tra

	42. 
	Nt 
	Tạ Văn Tú
	9098
	x
	 
	26/12/1980
	số nhà 51A1 ngõ 123, Xuân Thủy, tổ 42, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	43. 
	Nt 
	Nguyễn Ngọc Kiên
	9100
	x
	 
	21/7/1984
	Tập thể Cục dữ trữ Lương Thực, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	44. 
	Nt 
	Đặng Thủy Nguyên 
	9101
	x
	 
	18/8/1984
	Số 10 ngõ 181 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	45. 
	Nt 
	Lê Thị Nguyệt
	9102
	x
	 
	24/12/1979
	Số nhà 144, tổ 19, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra

	46. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Huyền My
	9103
	 
	x
	23/8/1981
	số 1 nghách 2/255 Nguyễn Văn Cừ, tổ 17, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	47. 
	Nt 
	Đặng Thị Thu Vân
	9104
	 
	x
	29/11/1987
	xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
	Đạt kết quả kiểm tra

	48. 
	Nt 
	Phan Tuyết Mai
	9105
	 
	x
	22/10/1980
	số 14, ngách 96/38, Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	49. 
	Nt 
	Nguyễn Huy Hoàng
	9106
	x
	 
	8/12/1974
	phòng 107, nhà D5, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	50. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Túy
	9107
	x
	 
	20/6/1974
	P315-B3 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, Hà Nội 
	Đạt kết quả kiểm tra

	51. 
	Nt 
	Phạm Hồng Quảng
	9108
	x
	 
	29/12/1978
	thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
	Đạt kết quả kiểm tra

	52. 
	Nt 
	Trần Nam Sơn
	9109
	x
	 
	16/5/1971
	phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	53. 
	Nt 
	Trịnh Thế Phương 
	9110
	x
	 
	17/02/1977
	P.1707- CT4B, đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	54. 
	Nt 
	Lê Văn Minh
	9111
	x
	 
	20/12/1961
	số nhà 07/3 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	55. 
	Nt 
	Mai Hùng Thịnh
	9112
	x
	 
	24/3/1984
	thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra

	56. 
	Nt 
	Nguyễn Đức Liên
	9113
	x
	 
	21/01/1961
	số 106-B4 tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	57. 
	Nt 
	Trần Thị Hà
	9114
	 
	x
	3/01/1981
	phòng 302 CT4B X2, Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	58. 
	Nt 
	Đỗ Đức Sự
	9115
	x
	 
	24/01/1964
	phòng 502A, C5 tập thể Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	59. 
	Nt 
	Đặng Văn Khải
	9116
	x
	 
	02/6/1985
	thôn Hùng Thắng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Đạt kết quả kiểm tra

	60. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Đồng
	9117
	x
	 
	16/7/1980
	Cụm 8, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	61. 
	Nt 
	Vũ Quang Dũng
	9118
	x
	 
	10/7/1975
	107/670/63 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	62. 
	Nt 
	Tạ Ngọc Vân
	9120
	x
	 
	13/5/1982
	tổ 28, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	63. 
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Bảo Anh
	9121
	X
	
	23/3/1985
	98 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	64. 
	Nt 
	Ngô Thế Anh
	9122
	X
	
	15/7/1983
	72K đường Kênh Xáng, Bạc Liêu, Khóm 6, Phường 6, thành phố Cà Mau- Tỉnh Cà Mau
	Đạt kết quả kiểm tra

	65. 
	Nt 
	Tạ Quang Anh
	9123
	X
	
	16/6/1972
	21/13 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	66. 
	Nt 
	Trần Thị Ánh
	9124
	
	X
	8/11/1983
	248/17 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	67. 
	Nt 
	Trương Hoài Bửu Ánh
	9125
	X
	
	15/5/1983
	Xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh- Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	68. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Bun
	9126
	X
	
	02/06/1983
	Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt kết quả kiểm tra

	69. 
	Nt 
	Lê Thị Bích Chi
	9127
	
	X
	16/10/1981
	Ấp 1, Phú Điền, Huyện Tân Phú- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	70. 
	Nt 
	Trần Mỹ Duyên
	9128
	
	X
	23/9/1972
	351 Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	71. 
	Nt 
	Vũ Đức Dũng
	9129
	X
	
	10/10/1972
	112/831c Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	72. 
	Nt 
	Nguyễn Xuân Dũng
	9130
	X
	
	02/09/1956
	106 Bà Hom, Phường 13, Quận 6- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	73. 
	Nt 
	Nguyễn Lê Thịnh Đức
	9131
	X
	
	01/7/1981
	57/1E Hậu Lân, Bà Điểm, Hốc Môn- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	74. 
	Nt 
	Lê Văn Đức
	9132
	X
	
	8/6/1979
	Phước Mỹ 3, Nam Phước, Duy Xuyên- Tỉnh Quảng Nam
	Đạt kết quả kiểm tra

	75. 
	Nt 
	Nguyễn Kiều Giang
	9133
	
	X
	23/6/1968
	D23 Cư xá Vĩnh Hội, Phường 5, Quận 4- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	76. 
	Nt 
	Lê Thuỵ Trường Giang
	9134
	
	X
	05/05/1983
	119 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	77. 
	Nt 
	Hồ Thị Ngân Hà
	9135
	
	X
	28/5/1978
	192 Đường số 9, P.Tân Phú, Q.7- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	78. 
	Nt 
	Đặng Thái Hà
	9136
	X
	
	03/09/1974
	XÃ Nam Hồng, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	79. 
	Nt 
	Nguyễn Thu Hà
	9137
	
	X
	20/3/1963
	128 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	80. 
	Nt 
	Ngô Viết Hải
	9138
	X
	
	30/9/1972
	96 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình-thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	81. 
	Nt 
	Vũ Tuấn Hải
	9139
	X
	
	11/11/1971
	Tân An- Lagi- Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra

	82. 
	Nt 
	Lê Thị Hồng Hoa
	9140
	
	X
	01/06/1963
	274 Nguyễn Duy, Phường 15, Quận 8- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	83. 
	Nt 
	Hoàng Thị Thanh Hoa
	9141
	
	X
	1/9/1985
	Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	84. 
	Nt 
	Võ Thái Hoà
	9142
	X
	
	19/8/1982
	Ấp Xáng Mới, THị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A- Tỉnh Hậu Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	85. 
	Nt 
	Nguyễn Huy Hoàng
	9143
	X
	
	26/2/1982
	80/58/43 Đường số 12, Khu Phố 18, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	86. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	9144
	
	X
	30/6/1972
	44 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	87. 
	Nt 
	Nguyễn Ngọc Huy
	9145
	X
	
	10/12/1976
	Tổ 46, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
	Đạt kết quả kiểm tra

	88. 
	Nt 
	Phan Mạnh Hùng
	9146
	X
	
	10/01/1960
	405/28 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	89. 
	Nt 
	Nguyễn Ngọc Hưng
	9147
	X
	
	11/8/1978
	Hoàng Hoa Thám, Khu phố 10, phường Phước Hội, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra

	90. 
	Nt 
	Hoàng Duy Khang
	9148
	X
	
	24/7/1985
	232/16 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	91. 
	Nt 
	Phạm Quốc Khánh
	9149
	X
	
	7/6/1986
	E1/2 Tổ 5, Ấp Chòm Dừa, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành- Tỉnh Tây Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra

	92. 
	Nt 
	Lê Văn Tự Lập
	9150
	X
	
	18/6/1969
	43 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
	Đạt kết quả kiểm tra

	93. 
	Nt 
	Võ Thị Thuý Loan
	9151
	
	X
	26/10/1977
	132/A2 Hiệp Hoà, Biên Hoà- Tỉnh Đồng Nam
	Đạt kết quả kiểm tra

	94. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	9152
	
	X
	25/8/1984
	163/2 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, TP.Nha Trang- Tỉnh Khánh Hoà
	Đạt kết quả kiểm tra

	95. 
	Nt 
	Đào Tiến Long
	9153
	X
	
	26/1/1974
	269/11/23 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	96. 
	Nt 
	Lê Văn Lực
	9154
	X
	
	11/8/1965
	16 Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	97. 
	Nt 
	Trần Khánh Ly
	9155
	
	X
	29/11/1978
	Đại Trạch, Bố Trạch- Quảng Bình
	Đạt kết quả kiểm tra

	98. 
	Nt 
	Chu Thị Hương Lý
	9156
	
	X
	06/06/1977
	20/54 Cô Bắc, P.1, Q.Phú Nhuận- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	99. 
	Nt 
	Mai Thị Kiều My
	9157
	
	X
	1/1/1986
	Xóm 11, Thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn- Tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	100. 
	Nt 
	Đoàn Trọng Nghĩa
	9158
	X
	
	18/11/1979
	Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản- Tỉnh Bình Phước
	Đạt kết quả kiểm tra

	101. 
	Nt 
	Lê Thị Chiêu Oanh
	9159
	
	X
	30/4/1986
	Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh- Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	102. 
	Nt 
	Trịnh Minh Phong
	9160
	X
	
	28/2/1985
	Xóm 5, thôn Lâm Hạ, Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức- Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	103. 
	Nt 
	Nguyễn Duy Phước 
	9161
	X
	
	21/4/1984
	25 Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, thành phố Vĩnh Long- Tỉnh Vĩnh Long
	Đạt kết quả kiểm tra

	104. 
	Nt 
	Trần Ngọc Quí
	9162
	X
	
	12/8/1966
	Ấp Bình Hoà, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh- Tỉnh Đồng Tháp
	Đạt kết quả kiểm tra

	105. 
	Nt 
	Trần Bảo Quốc
	9163
	X
	
	10/7/1972
	43/21 Đường số 35, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	106. 
	Nt 
	Dương Nữ Cẩm Tâm
	9164
	
	X
	6/2/1986
	35/53 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	107. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Thành
	9165
	X
	
	12/4/1977
	Ấp 2, Sông Nhạn, Cẩm Mỹ- Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	108. 
	Nt 
	Huỳnh Phương Thảo
	9166
	
	X
	15/9/1967
	21CT Tam Đảo, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	109. 
	Nt 
	Lê Thị Thắm
	9167
	
	X
	6/5/1985
	Xóm 15, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu- Tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	110. 
	Nt 
	Lê Thị Thi
	9168
	
	X
	7/11/1974
	175/31 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	111. 
	Nt 
	Nguyễn Quý Nhã Thi
	9169
	
	X
	20/2/1984
	15b Nguyễn Quang Bích, P.Tây Lộc- Thành phố Huế
	Đạt kết quả kiểm tra

	112. 
	Nt 
	Phan Thị Xuân Thiên
	9170
	
	X
	2/11/1974
	181A//2 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	113. 
	Nt 
	Tô Thị Thuỷ
	9171
	
	X
	21/10/1981
	257/50/20 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	114. 
	Nt 
	Phạm Thị Thanh Thuỷ
	9172
	
	X
	18/12/1985
	13/5 Trần Nhật Duật, phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định- Tỉnh Nam Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	115. 
	Nt 
	Bùi Thanh Thức
	9173
	X
	
	18/3/1980
	122/13A Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh
	Đạt kết quả kiểm tra

	116. 
	Nt 
	Trần Quốc Tuấn
	9174
	X
	
	7/12/1979
	101 Đường 44, Phường 10, Quận 6- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	117. 
	Nt 
	Lê Văn Tuấn
	9175
	X
	
	24/3/1983
	26 Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, Quận 4- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	118. 
	Nt 
	Phan Thanh Tùng
	9176
	X
	
	10/6/1962
	24 Lầu 2 Học Lạc, Phường 14, Quận 5- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	119. 
	Nt 
	Phạm Xuân Tú
	9177
	X
	
	22/1/1958
	Số 9, đường số 5, KP 3, P.Bình Thuận, Q.7- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	120. 
	Nt 
	Lê Đăng Trường 
	9178
	
	X
	16/5/1977
	441/8 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 5- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	121. 
	Nt 
	Phan Thị Vân
	9179
	
	X
	14/9/1985
	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	122. 
	Nt 
	Nguyễn Bùi Lê Vân
	9180
	
	X
	27/10/1980
	730/96 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	123. 
	Nt 
	Đỗ Thị Thanh Vân
	9181
	
	X
	12/8/1984
	56/35 Phan Huy Ích, Phường, 12, Quận Gò Vấp
	Đạt kết quả kiểm tra

	124. 
	Nt 
	Trần Quang Vinh
	9182
	X
	
	2/8/1984
	Tín Nghĩa, Xuân Thiện, Thống Nhất- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	125. 
	Nt 
	Man Đức Vương
	9183
	X
	
	12/10/1974
	153 Đường CN, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	126. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Minh Xuân
	9184
	
	X
	25/2/1979
	45/22 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận- thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	127. 
	Kiên Giang
	Vũ Diệu Hải
	9185
	X
	
	5/8/1958
	số 50, đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, tỉnh Kiên Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	128. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Duy Dung
	9186
	X
	
	5/8/1952
	Số 59, Trần Bình Trọng, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đã là Kiểm sát viên

	129. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trần Đăng Định
	9187
	X
	
	30/8/1952
	số 43/89, ngõ 438, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	130. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Thị Kim Thoa
	9188
	
	X
	15/7/1957
	số 141/6 đường Quân Sự, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là Thẩm phán 

	131. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Từ Thị Ngọc Thuận
	9189
	
	X
	25/7/1957
	Số 207/1B, khu phố Thạch Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Đã là Thẩm phán

	132. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đinh Thị Hà
	9077
	
	X
	11/5/1957
	Phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	Đã là Thẩm phán 

	133. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Ngô Đức Thịnh
	9200
	X
	
	25/8/1952
	số 423 Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tiỉnhQuảng Bình
	Đã là Kiểm sát viên

	134. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hồ Phong Tư
	9201
	X
	
	19/9/1948
	số 504 A Liên Cơ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là Chuyên viên cao cấp

	135. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đào Văn Tiến
	9202
	X
	
	01/6/1952
	Phòng 304/B8, thành Công 2, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là Thẩm phán

	136. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thị Phương Loan
	9203
	
	x
	22/4/1957
	số 31, Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là Thẩm phán

	137. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đoàn Công Kê
	9204
	X
	
	5/9/1952
	Số 44 đường Tuệ Tĩnh, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là Kiểm sát viên

	138. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phan Thị Hải Yến
	9205
	
	X
	16/9/1956
	số 44, đường Tuệ Tĩnh, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là Kiểm sát viên

	139. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trương Thành Dinh
	9206
	X
	
	9/11/1952
	số 20/9, khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đã là thẩm phán

	140. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đoàn Thị Liễu
	9207
	
	X
	6/4/1957
	số A1/14, ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán 

	141. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	9208
	
	X
	10/10/1957
	số 181, phòng 222, L4, Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là Kiểm sát viên

	142. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Tiến
	9209
	X
	
	20/8/1956
	Tổ 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là Điều tra viên

	143. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Tiến Dỹ
	9210
	X
	
	29/8/1956
	Tổ 72, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là Điều tra viên 

	144. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đặng Tấn Phát
	9211
	X
	
	28/4/1978
	Xóm3, thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Đã là Thẩm phán

	145. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trần Quốc Văn
	9212
	X
	
	15/01/1962
	số 292/15, đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đã là Thẩm phán 

	146. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Mai Hữu Đạt
	9213
	X
	
	12/4/1974
	số 35, tổ 1, Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Tiến Sỹ Luật

	147. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đỗ Anh Tú
	9214
	X 
	
	11/5/1960
	số 25, phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là Điều tra viên 


